
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 773/TB-BV.TMHH Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận báo giá và tài liệu kỹ thuật thiết bị y tế, hàng hóa 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Truyền máu Huyết học có nhu cầu tiếp nhận báo giá và tài liệu kỹ thuật 

để tham khảo, xây dựng giá mua sắm thiết bị y tế, hàng hóa phục vụ công tác chuyên môn, 

với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Truyền máu Huyết học. Địa chỉ: 01 Trần 

Hữu Nghiệp, ấp 1, Tân Kiên, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Phòng vật tư, thiết bị y tế 

Số điện thoại: 028 38345555 (line 384) 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá và tài liệu kỹ thuật, một trong các nội dung: 

− Nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện tại địa chỉ: Bệnh viện Truyền máu Huyết học 

(phòng vật tư, thiết bị y tế), địa chỉ: 01 Trần Hữu Nghiệp, ấp 1, Tân Kiên, Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Thời hạn tiếp nhận: Từ 08 giờ ngày 21 tháng 04 năm 2025 đến trước 16 giờ 

ngày 24 tháng 04 năm 2025. 

Các báo giá, tài liệu kỹ thuật nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem 

xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 24 tháng 04 

năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục thiết bị y tế, hàng hóa (đính kèm).  

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo 

quản hàng hóa:  

− Địa điểm lắp đặt: Bệnh viên Truyền máu Huyết học. Địa chỉ: 01 Trần Hữu 

Nghiệp, ấp 1, Tân Kiên, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Thành phần hồ sơ báo giá: 

− Bảng báo giá có ký tên, đóng dấu (theo mẫu), bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, 

chi phí vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, giao hàng, bảo hành (nếu có), chi phí kiểm định/ 

hiệu chuẩn/ thử nghiệm (nếu có) và các chi phí khác. 

− Tài liệu chứng minh tính năng, thông số kỹ thuật của thiết bị y tế, hàng hóa, 

catalogue sản phẩm, CO, CQ (nếu có) và các tài liệu khác có liên quan. 



− Các thông tin liên quan đến thiết bị y tế (theo các quy định của Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế) (nếu có) 

− Hồ sơ năng lực của đơn vị có ký tên, đóng dấu, bao gồm:  

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh. 

+ Hóa đơn/ Hợp đồng tương tự về việc mua bán thiết bị y tế. 

4. Hồ sơ báo giá:  

- Các nội dung báo giá, tài liệu kỹ thuật được đựng trong 01 túi hồ sơ dán kín và 

niêm phong. 

- Ngoài bìa của túi hồ sơ ghi rõ: 

+ Nơi gửi: Tên, địa chỉ, số điện thoại của Công ty…… 

+ Nơi nhận: Bệnh viện Truyền máu Huyết học 

Địa chỉ: số 01, Trần Hữu Nghiệp, ấp 01, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Khoa/Phòng tiếp nhận: Phòng vật tư, thiết bị y tế. 

+ Nội dung: Báo giá theo thông báo số 773/TB-BV.TMHH ngày 21 tháng 04 

năm 2025 của Bệnh viện Truyền máu Huyết học. 

5. Các thông tin khác (nếu có). 

Trân trọng cám ơn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, VTTBYT (NTTT) 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(đã ký) 
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DANH MỤC HÀNG HÓA 

(đính kèm thông báo số 773/TB-BV.TMHH ngày 21 tháng 04 năm 2025) 

STT Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

1.  Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 1 

Kelly cong KT 14cm: 5 cái 

Kéo cắt chỉ 2 đầu tù, KT 

15cm: 1 cái 

Kéo cắt lọc KT 18cm: 1 cái  

Chén inox KT 10cm: 2 cái 

Cán dao số 4: 1 cái 

Nhíp có mấu KT 14cm: 1 cái 

Hộp inox KT (D) 32cm x (N) 

19cm x (H) 9cm 

Kẹp kim khâu da KT 18cm: 1 

cái 

Bồn hạt đậu cỡ trung: 1 cái 
 

2.  
Bộ dụng cụ thay băng cắt 

chỉ 
Bộ 10 

Mâm inox KT (D) 32cm x (N) 

22.5cm x (H) 4cm: 1 cái 

Kelly cong KT 14cm: 2 cái 

Kéo cắt chỉ 2 đầu tù, KT 

15cm: 1 cái 

Chén inox KT 10cm: 02 cái 

3.  Xe đẩy người bệnh Cái 3  

4.  
Xe đẩy người bệnh trong 

phòng MRI 
Cái 1 Chất liệu không từ tính 

5.  
Hộp hấp dụng cụ y tế 

chuyên dụng 
Cái 50 

Kích thước (DxNxH) 35 x 20 x 

9 cm (±5%) 

Nắp hộp được làm bằng hợp 

kim nhôm dày ≥ 2cm, có trang 

bị hệ thống lọc Bio-stop 

Có khóa nhiệt tự động. tay 

cầm chất liệu silicone, chịu 

được nhiệt độ hấp 134◦C, có 

thể tái sử dụng 

6.  
Kim chọc hút tủy xương 

người lớn 
Cái 50 Loại tái sử dụng 



STT Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

7.  
Kim chọc hút tủy xương trẻ 

em 
Cái 50 Loại tái sử dụng 

8.  
Kim chọc hút tủy xương Sơ 

sinh 
Cái 10 Loại tái sử dụng 

9.  
Kim sinh thiết tủy xương 

người lớn 
Cái 30 Loại tái sử dụng 

10.  
Kim sinh thiết tủy xương 

trẻ em 
Cái 20 Loại tái sử dụng 

11.  
Kim sinh thiết tủy xương 

sơ sinh 
Cái 10 Loại tái sử dụng 

12.  Xe đựng y dụng cụ cấp cứu Cái 1 
Kích thước (R x D x C): 690 x 

540 x 970 mm (±5%) 

13.  Giường 2 tay quay Cái 15 
Kích thước (D x R x C): 2170 

x 920 x 500mm (±5%) 

14.  Tủ đầu giường Cái 20 
Kích thước (D x R x C): 460 x 

500 x 930mm (±5%) 

15.  Bàn ăn Cái 15 
Kích thước (D x R x C): 900 x 

430 x 720~1050mm (±5%) 

16.  Băng ca đẩy thủy lực Cái 10 

Kích thước (D x R): 1950 x 

660mm (±5%) 

Chiều cao điều chỉnh: 500 ~ 

830mm (±5%) 

Chiều dài thanh chắn: 

1110mm (±5%) 

17.  Xe tiêm Cái 70  

18.  Tủ hút khí độc Cái 1 
Kích thước (R x S x C): 1800 

x 790 x 1500mm (±5%) 

19.  Cân điện tử Cái 1 

Mức cân lớn nhất MAX = 

220g 

Mức cân nhỏ nhất Min = 20e 

20.  Cân điện tử Cái 1 

Mức cân lớn nhất MAX = 

5200g 

Mức cân nhỏ nhất Min = 20e 

21.  Cân phân tích kỹ thuật Cái 1 Khả năng cân tối đa 1200g 



Mẫu báo giá 

(đính kèm thông báo số 773/TB-BV.TMHH ngày 21 tháng 04 năm 2025) 

Công ty: …………………… 

Địa chỉ: ……………………. 

Số điện thoại: ……………… 

Mã số thuế:………………… 

 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: Bệnh viện Truyền máu Huyết học 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Truyền máu Huyết học, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường 

hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên 

danh] báo giá cho các hàng hoá như sau: 

1. Báo giá cho các hàng hoá và dịch vụ liên quan 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Tính năng, 

thông số kỹ 

thuật 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản 

xuất(3) 

Mã 

HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số lượng/ 

khối 

lượng(7) 

Đơn vị 

tính (8) 

Đơn giá(9) 

(VNĐ) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan(10) 

(VNĐ) 

Thuế, phí, 

lệ phí (nếu 

có)(11) 

(VNĐ) 

Thành 

tiền(12) 

(VNĐ) 

1 Thiết bị A 

- liệt kê tính 

năng, thông số kỹ 

thuật: … 

- thời gian bảo 

hành:… 

- thời gian dự 

kiến giao hàng: 

… 

          

2 Thiết bị B            

n …            



(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hoá) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày], kể 

từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, giao hàng, bảo hành (nếu có), chi phí kiểm định/ 

hiệu chuẩn/ thử nghiệm (nếu có) và các chi phí khác. 

3. Chúng tôi cam kết: 

− Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 

doanh nghiệp. 

− Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc 

cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá. 

− Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

  

 …., ngày.... tháng....năm.... 

 Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(13) 

 (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại hàng hoá theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hoá” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của hàng hoá tương ứng với chủng loại hàng 

hoá ghi tại cột “Danh mục hàng hoá”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng hàng hoá. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của hàng hoá. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể đơn vị tính tương ứng với từng hàng hoá. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng hàng hoá. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản, kiểm định/ 



hiệu chuẩn/ thử nghiệm (nếu có)… cho từng hàng hoá hoặc toàn bộ hàng hoá; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng hàng hoá hoặc toàn bộ hàng hoá. Đối với các 

hàng hoá nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ 

Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của hàng hoá. 

(12) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng hàng hoá. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng 

hàng hoá (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VNĐ). 

Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại 

thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(13) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp 

ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên 

danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

 


